TIẾT 25: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
· Sự xuất hiện phổ biến của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin.
· Khả năng của máy tính ứng dụng của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
· Tác động của công nghệ thông tin tới xã hội, trong đó có giáo dục.
· Hiểu được vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề và biết cách đánh giá chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề thông qua các tiêu chí: tính liên quan, tính chính xác, tính đầy đủ, tính cập nhật..
· Hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng.
· Tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
· Nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
· Một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.
2. Kĩ năng: 
· Rèn luyện đức tính chăm chỉ, sáng tạo không ngừng nâng cao hiệu suất lao động.
· Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi và nêu được ví dụ minh hoạ.
· Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
· Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các ví dụ cụ thể.
· Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
· Nêu được một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
          3. Thái độ: 
· Bồi dưỡng tình yêu, niềm đam mê tin học.
· Nâng cao tính trách nhiệm trong việc lựa chọn thông tin để giải quyết vấn đề được đặt ra.
· Rèn luyện ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong việc trao đổi thông tin trên môi trường số.
4. Định hướng phát triển năng lực: Học sinh phát triển năng lực thực tế và sáng tạo, năng, năng lực phát triển bản thân,..
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	1
	Bài 10A:   Sử dụng hàm COUNTIF

5TN +1TL
	
	Nhận biết:
· Nêu được những kiến thức đã thu nhận từ việc khai thác một vài phần mềm mô phỏng.
· Nhận biết được sự mô phỏng thế giới thực nhờ máy tính có thể giúp con người khám phá tri thức và giải quyết vấn đề.
Thông hiểu:
Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng
Vận dụng
- Chỉ ra tình huống thực tế vi phạm quy định của pháp luật.
- Liên hệ tới những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ thói quen chụp ảnh, quay phim cuộc sống thường ngày và chia sẻ lên mạng xã hội.
- Xử lí các tình huống.
	0
	0
	3
	3 
(0.75đ)

	2
	Bài 11A:  Sử dụng hàm SUMIF
6TN + 1 PHẦN 2+1TL
	
	Nhận biết: Thông qua những ví dụ về phần mềm mô phỏng, HS được bổ sung kiến thức về lợi ích của máy tính trong việc hỗ trợ học tập và nghiên cứu.
Vận dụng:  Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng.Nhận ra được ích lợi của phần mềm mô phỏng
	3
2TN+1TL
	1
	1
	5
(3đ)
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	Bài 12A:  Sử dụng hàm IF
6TN
	
	Nhận biết:
-Cách thức sử dụng bài trình chiếu và sơ đồ tư duy để trình bày thông tin 
-Sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video 1 cách hợp lý trong trình bày thông tin 
-Khả năng đính kèm văn bản, hình ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy
Vận dụng
· Sử dụng được bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác.
· Biết được khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy.
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	47.5%
	52.5%
	100
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần 1( 4 điểm ) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 2: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").		B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 3: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là
A. =COUNTIF(A2:A8,"<90").	B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90).		D. =COUNTIF(A2:A8,<90).
Câu 4: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là
A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5).		B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5).
C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5).		D. =COUNTIF(E4:E11," < >"&C5).
Câu 5: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").
Câu 6: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
[bookmark: _Hlk191799049]Câu 7: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 8: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.			C. IF.		D. SUMIF.
Câu 9: Công thức chung của hàm SUMIF là
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).	B.=SUMIF(range,[sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).	D.=SUMIF(criteria,range, sum_range]). 
Câu 10: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là
A. =SUM(B2:B6,“<100”).			B. =SUMIF(B2:B6,“<100”).
C. =SUMIF(B2:B6,“>100”).			D. =SUMIF(B2:B6,<100).
Câu 11: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).	B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).	D. =SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 12: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
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A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 	B. Điều kiện kiểm tra.	
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.		D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.				B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.	D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 14: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 15: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.	B. Quy tắc 50-30-20.        C. Quy tắc 50-20-30.	  D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 16: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn"). 
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").
Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]
A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).		B. =COUNTIF(F2:F10,G7).
C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10)    B. =SUMIF(H2:H10)     C. =COUNT(H2:H10)   D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 làTrang 2/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 900

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?
Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1( 4 điểm ) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 2: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").			B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 3: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là
A. =COUNTIF(A2:A8,"<90").		B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90).		D. =COUNTIF(A2:A8,<90).
Câu 4: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là
A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5).		B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5).
C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5).		D. =COUNTIF(E4:E11,"< >"&C5).
Câu 5: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").
Câu 6: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
Câu 7: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 8: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.			C. IF.		D. SUMIF.
Câu 9: Công thức chung của hàm SUMIF là
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).	Trang 1/3-   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 901

B.=SUMIF(range,[sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).		
D.=SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 
Câu 10: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là
A. =SUM(B2:B6,“<100”).			B. =SUMIF(B2:B6,“<100”).
C. =SUMIF(B2:B6,“>100”).			D. =SUMIF(B2:B6,<100).
Câu 11: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).		B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).		D. SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 12: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 	B. Điều kiện kiểm tra.	
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.		D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.				B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.	D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 14: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 15: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.			B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.			D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 16: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").
Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]
A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).			B. =COUNTIF(F2:F10,G7).Trang 2/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 901

C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).	
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10). 					B. =SUMIF(H2:H10).	     
C. =COUNT(H2:H10).				D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).

II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?

Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1( 4 điểm ) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").			B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 2: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").
Câu 3: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 4: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là
A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5).		B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5).
C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5).		D. =COUNTIF(E4:E11,"< >"&C5).
Câu 5: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
Câu 6: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là
A. =COUNTIF(A2:A8,"<90").			B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90).			D. =COUNTIF(A2:A8,<90).
Câu 7: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").Trang 1/3-   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 902

Câu 8: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 9: Công thức chung của hàm SUMIF là 
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).		
B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).		
D.=SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 
Câu 10: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.		C. IF.		 	D. SUMIF.
Câu 11: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là
A. =SUM(B2:B6,“<100”).			B. =SUMIF(B2:B6,“<100”).
C. =SUMIF(B2:B6,“>100”).			D. =SUMIF(B2:B6,<100).
Câu 12: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).		B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).		D. SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.				B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.	D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 14: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 15: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 	B. Điều kiện kiểm tra.	
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.		  D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai
Câu 16: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.			B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.			D. Quy tắc 20-30-50.
Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]Trang 2/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 902

A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).			B. =COUNTIF(F2:F10,G7).
C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10). 				B. =SUMIF(H2:H10).	     
C. =COUNT(H2:H10).				D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).

II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?

Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1( 4 điểm ) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").
Câu 2: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 3: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
Câu 4: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.		C. IF.			D. SUMIF.
Câu 5: Công thức chung của hàm SUMIF là
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).	    B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).	    D.=SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 
Câu 6: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).		B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).		D. SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 7: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 	B. Điều kiện kiểm tra.	
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.		     D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 8: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 9: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là
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A. =SUM(B2:B6,“<100”).			B. =SUMIF(B2:B6,“<100”).
C. =SUMIF(B2:B6,“>100”).			D. =SUMIF(B2:B6,<100).
Câu 10: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là
A. =COUNTIF(A2:A8,"<90").		B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90).			D. =COUNTIF(A2:A8,<90).
Câu 11: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").			B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 12: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là
A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5).		B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5).
C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5).		D. =COUNTIF(E4:E11,"< >"&C5).
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.				B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.	D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 14: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.			B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.			D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 15: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 16: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").

Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]
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A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).			B. =COUNTIF(F2:F10,G7).
C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).	
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10). 				B. =SUMIF(H2:H10).	     
C. =COUNT(H2:H10).				D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).

II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?

Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1( 4 điểm ) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong công thức chung của SUMIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.
Câu 2: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").			B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 3: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.
Câu 4: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là
A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5).		B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5).
C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5).		D. =COUNTIF(E4:E11,"< >"&C5).
Câu 5: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là
A. =COUNTIF(A2:A8,"<90").			B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90).			D. =COUNTIF(A2:A8,<90).
Câu 6: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").
Câu 7: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 8: Công thức chung của hàm SUMIF là
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).	    B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).	    D.=SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 
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Câu 9: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.			C. IF.		D. SUMIF.
Câu 10: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).		B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).		D. SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 11: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là
A. =SUM(B2:B6,“<100”).			B. =SUMIF(B2:B6,“<100”).
C. =SUMIF(B2:B6,“>100”).			D. =SUMIF(B2:B6,<100).
Câu 12: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.				   B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.	   D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_false có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm. 	B. Điều kiện kiểm tra.	
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.		      D. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
Câu 14: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 15: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").
Câu 16: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.			B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.			D. Quy tắc 20-30-50.

Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]Trang 2/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 904

A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).			B. =COUNTIF(F2:F10,G7).
C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).	
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10). 				B. =SUMIF(H2:H10).	     
C. =COUNT(H2:H10).			D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).

II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (1.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?

Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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MÔN: TIN HỌC 9
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1(4 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số range có ý nghĩa gì?
A. Số lượng các ô tính thoả mãn điều kiện kiểm tra.
B. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
C. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi criteria.
D. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
Câu 2: Công thức tính để đếm số ô trong vùng C1:C6 chứa từ “The” là
A. =COUNT(C1:C6,"The").			B. =COUNTIF(C1:C6,The).
C. =COUNTIF(C1:C6,"The").		D. =COUNT(C1:C6,The).
Câu 3: Công thức tính để đếm số ô trong vùng B3:B5 chứa giá trị giống như ô E7 là
A. =COUNT(B3:B5,E7).			B. =COUNTIF(B3:B5,"=E7").
C. =COUNTIF(B3:B5,"E7").		D. =COUNTIF(B3:B5,E7).
Câu 4: Công thức tính để đếm số ô trong vùng F2:F9 chứa xâu kí tự bắt đầu bằng chữ cái N là
A. =COUNTIF(F2:F9,"N").			B. =COUNTIF(F2:F9,"N_").
C. =COUNTIF(F2:F9,"N*").		D. =COUNTIF(F2:F9,N*).
Câu 5: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là
A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").			B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").
C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").			D. =COUNTIF(A7:A20," an").
Câu 6: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 7: Trong công thức chung của SUMIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?
A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
B. Điều kiện kiểm tra.
C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
D. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
Câu 8: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?
A. SUM.			B. COUNTIF.			C. IF.		D. SUMIF.
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Câu 9: Công thức chung của hàm SUMIF là
A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).		B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).
C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).		D.=SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 
[bookmark: _Hlk191799311]Câu 10: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng C4:C10 với các ô tương ứng trong vùng A4:A10 có giá trị là “SGK” là
A. =SUMIF(C4:C10,“SGK”,A4:A10).		B. =SUMIF(A4:A10,SGK,C4:C10).
C. =SUM(A4:A10,“SGK”,C4:C10).		D. =SUMIF(A4:A10,“SGK”,C4:C10). 
Câu 11: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng D1:D7 với các ô tương ứng trong vùng A1:A7 có giá trị giống như ô F3 là
A. =SUMIF(A1:A7,“F3”,D1:D7).		B. =SUMIF(D1:D7,F3,A1:A7). 
C. =SUMIF(A1:A7,F3,D1:D7).			D. =SUMIF(D1:D7,“F3”,A1:A7).
Câu 12: Trong công thức chung của IF, tham số value_if_true có ý nghĩa gì?
A. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.			B. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.			D. Điều kiện kiểm tra.
Câu 13: Trong công thức chung của IF, tham số logical_test có ý nghĩa gì?
A. Điều kiện kiểm tra.					B. Giá trị trả về nếu điều kiện là sai.
C. Giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.			D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
Câu 14: Công thức chung của hàm IF là
A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).
Câu 15: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?
A. Quy tắc 50-50.			B. Quy tắc 50-30-20.
C. Quy tắc 50-20-30.		D. Quy tắc 20-30-50.
Câu 16: Công thức phù hợp để nhận xét về mục chi Nhu cầu thiết yếu dựa trên quy tắc quản lí tài chính là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8035.png]
A. =IF(P3>50%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
B. =IF(P3<100%,"Ít hơn","Nhiều hơn").
C. =IF(P3>80%,"Nhiều quá",IF(P3>50%,"Nhiều hơn","Ít hơn")).
D. =IF(P3=50%,"Hợp lí","Ít quá").

Phần 2 (3 điểm) : Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 1: Công thức cần nhập vào ô G7 là gì?Trang 2/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 905

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8034.png]
A. =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10).		B. =COUNTIF(F2:F10,G7).
C. =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).			D. =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”).	
Câu 2: Công thức tính tổng số tiền ở ô I11 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8037.png]
A. =SUM(H2:H10). 				B. =SUMIF(H2:H10).	     
C. =COUNT(H2:H10).			D. =COUNTIF(H2:H10)
Câu 3: Công thức thích hợp để nhập vào ô C2 là
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_8036.png]
A. =IF(AND(A2<100,B2>10),FALSE,TRUE).		
B. =IF(NOT(A2<100),TRUE,FALSE).
C. =IF(OR(A2>100,B2<10),TRUE,FALSE).	
D. =IF(AND(A2<100,B2>10),TRUE,FALSE).

II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1 (12.5 điểm): Hàm COUNTIF trong Excel có chức năng gì?

Câu 2 (1.5 điểm): Kết quả trả về của hàm SUMIF là gì?

Chúc các con làm bài tốt!

Trang 3/3 -   Môn thi TIN HỌC 9 - Mã đề thi 905

UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2024-2025                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ II
                                            MÔN: TIN HỌC 9
                                        
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
MÃ ĐỀ 900
Phần 1: Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	B
	C
	
	
	
	


Phần 2: Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu 1: A. S 			B. S		C. S		D. Đ
Câu 2: A. Đ 		B. S		C. S		D. S
Câu 3: A. S 			B. S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 901
Phần 1: Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án 
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	D
	A
	D
	B
	C
	
	
	
	


Phần 2: Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu 1: A. S 			B. S		C. S		D. Đ
Câu 2: A. Đ 		B. S		C. S		D. S
Câu 3: A. S 			B. S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 902
Phần 1: Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án 
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	
	
	
	


Phần 2: Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu 1: A. S 			B. S		C. S		D. Đ
Câu 2: A. Đ 		B. S		C. S		D. S
Câu 3: A. S 			B. S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 903
Phần 1: Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	B
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án 
	C
	D
	A
	B
	D
	C
	
	
	
	


Phần 2: Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu 1: A. S 			B. S		C. S		D. Đ
Câu 2: A. Đ 		B. S		C. S		D. S
Câu 3: A. S 			B. S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 904
Phần 1: Mỗi ý đúng 0.25 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án 
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	
	
	
	


Phần 2: Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Câu 1: A. S 			B. S		C. S		D. Đ
Câu 2: A. Đ 		B. S		C. S		D. S
Câu 3: A. S 			B. S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 905
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II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	- Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số ô thỏa mãn một điều kiện nhất định trong một phạm vi dữ liệu. Điều kiện này có thể là kiểm tra xem ô có chứa một giá trị cụ thể, lớn hơn một số, nhỏ hơn một số, hoặc chứa một chuỗi ký tự nào đó
	1,5


	2
	- Kết quả trả về của hàm SUMIF là một giá trị số đại diện cho tổng của các ô trong phạm vi đã chỉ định, miễn là chúng đáp ứng điều kiện đặt ra. Nói cách khác, hàm SUMIF sẽ cộng tất cả các giá trị thỏa mãn tiêu chí và trả về kết quả cuối cùng.
	1,5
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